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CHUYÊN ĐỀ : DAO ĐỘNG TẮT DẦN 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 
1  Đ         : Là  a    n  c   i n     i     n th   th i  ian  

2) Nguyên nhân:    v t  a    n  tr n    i trư n  và ch u   c c n c a   i trư n       

3).Đ    lý độ    ă   :Đ   iến thi n năn   ượn  c a v t tr n  quá trình chuyển   n  từ (1)  ến (2)  ằn  

c n  c a quá trình      

W2 - W1 = A, với A  à c n    

W2 > W1 thì A > 0, (quá trình chuyển   n  sinh c n )  

W2 < W1 thì A < 0, (A  à c n  c n)  
a. Một con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ A, hệ số ma sát µ.  
 

* Quãn   ư n  v t  i  ược  ến  úc  ừn   ại  à:

2 2 2

2 2

kA A
S

mg g



 
   

* Đ   i    i n    sau  ỗi chu kỳ  à: 
2

4 4mg g
A

k

 


     

* Số  a    n  th c hiện  ược: 

2

4 4

A Ak A
N

A mg g



 
  


 

* Th i  ian v t  a    n   ến  úc  ừn   ại: 

 .
4 2

AkT A
t N T

mg g



 
     (Nếu c i  a    n  tắt   n 

c  tính tu n h àn với chu kỳ 
2

T



 ) 

b. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi: f = f0 hay  = 0 hay T = T0 

    Với f, , T và f0, 0, T0  à t n số, t n số   c, chu kỳ c a   c cưỡn   ức và c a hệ  a    n        

c. Dao động cưỡng bức: cöôõng böùc ngoaïi löïc
f f    C   i n    phụ thu c và   i n    c a n  ại   c cưỡn   ức,   c 

c n c a hệ, và s  ch nh  ệch t n số  iữa  a    n  cưỡn   ức và  a    n  ri n   
4) Đ   đ   :    

-Cơ năn  c a v t  i     n chuyển h a thành nhiệt  

-T y th     c c n c a   i trư n   ớn hay nh   à  a    n  tắt   n   y ra nhanh hay ch    

   

5  T          

-  a    n  tắt   n c   ợi:    ph n  i   s c tr n     t ,     áy  kiể  tra, thay   u nhớt  

-  a    n  tắt   n c  hại:  a    n    qu   ắc   n  h , ph i   n   y c t h  c thay pin  

6) c    ô   t ứ   ủ    o độ   tắt  ầ : 

Tr n  kh n  khí Tr n   nước Tr n    u nhớt 

T 

 

x 

t 
O 
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- Đ   i    i n    sau   t n a chu kì: '' AAA    

)'()'.()')('(
2

1
)'(

2

1 22 AAmgAAFAAAAKAAK ms  
        K

mg
A

2
'

 

- Đ   i    i n    sau   t chu kì: K

mg
A

4


   

- Số  a    n  th c hiện  ược: mg

AK

A

A
N

4

.





        

- Th i  ian  a    n  c a v t: g

A

K

m

mg

AK
TN









2
2.

4

.
. 

    

- Quãn   ư n  v t  i  ược ch   ến khi  ừn : 

 
SmgSFKA ms ..

2

1 2 
        mg

KA
S

2

2


 

- V  trí c a v t c  v n tốc c c  ại:      Fc = Fhp    =>     μ      = K  0    =>   K

mg
x


0

  

- V n tốc c c  ại khi  a    n   ạt  ược tại v  trí  0  :           

             
)(

2

1

2

1

2

1
0

2

0

22 xAmgKxmvKA  
       

 ).(2 0

2

0

22 xAmgKxKAmv      

            
2

000

2

0

22 )()(2 xAKxAKxKxKAmv    

  
)()( 00 xA

m

K
xAv 

    

      

B. BAI TẬP  DAO ĐỘNG TẮT DẦN 

1.TÓM TẮT CÔNG THỨC: 

1- C n  thức tính     i    i n    sau  ỗi chu kì 

Xét n a chu kỳ : 

)'(
2

1

2

1 2'2 AAmgkAkA    

 → )'(2)'( 22 AAmgAAk    

 → 
k

mg
A

2
'  

V y tr n    t chu kỳ     i    i n   :   
4

2 '
mg

A A
k


     

 i n     a    n   i    ều sau  ỗi chu kỳ :   
2

4
=Δ
ω

gμ
A  

A -A’ o 

A’ x0 
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2- Số  a    n  v t th c hiện ch  tới khi  ừn : 
2

4

A A
N

A g




 


,Hay  
mg

kA

A

A
N

4



  

3- Th i  ian  a    n  ch  tới khi  ừn   ại:     
2 2

. . ( )
4 2

A A
t N T s

g g

  

  
    

4- Ch      i    i n    sau  ỗi chu kì  à A (%) 

 Đ   i   năn   ượn   ỗi chu kì:                 E = 1 - (1 - A%)
2
 

5- Tính quãn   ư n  v t  i  ược ch  tới  úc  ừn : 

PP: Cơ năn   an   u 2 2 2

0

1 1
W

2 2
m A kA   (J) 

 a    n  tắt   n  à    cơ năn   iến thành c n    c  a sát :Ams = Fms; S = N..S = mg.S 

Đến khi v t  ừn   ại thì t àn    W0  iến thành AmsW0 = Ams  

                                                                         

2 2 2

0

1 1
W 2 2 .( )
mg

A kA

S m
g mg



  
    

6-V t  a    n  với v n tốc c c  ại tr n  n a chu kỳ   u ti n  khi qu v  trí  0. 

     M t khác  ể  ạt v n tốc  ớn nhất khi hợp   c : phục h i và   c c n ph i c n  ằn  nhau: 

 → mgkx 0  →             
k

mg
x


0  

7-Áp  ụn    nh  u t     t àn năn   ượn  khi v t  ạt v n tốc c c  ại   n   u ti n: 

)(
2

1

2

1

2

1
0

2

0

2

0

2 xAmgmvkxkA    

  →  )(2)( 0

2

0

22

0 xAmgxAkmv    

                       M t khác 
k

mg
x


0 → 0kxmg   

  → )(2)( 00

2

0

22 xAkxxAkmv   

  →                                    )( 0xAv   

 

2. Bà  tập về   o độ   TẮT DẦN có  ma sát: 

1.C   ví   : 

Ví    1:    M t c n  ắc  ò    c  k=100N/  , c   = 100   a    n  với  i n     an   u  à A= 10c    Tr ng 

quá trình  a    n  v t ch u   t   c c n kh n   ổi , sau 20s v t  ừn   ại , ( ấy 2 =10  )  L c c n c      ớn 

là? 

Lờ    ả :  T= 
0.1

2 2 0,2
100

m
T s

k
     

Đ   i    i n    sau  ỗi chu kỳ : 
4 4

2 '
mg F

A A
k k


      (1) 
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                                                     Và 
A

t TN T
A

 


                (2) 

Từ (1  và (2 : => 
. . 0,2.0,1.100

0,025
4 4.20

T A k
F N

t
    

Ví    2:     Gắn   t v t c  khối  ượn    = 200  và   ò    c     cứn  K = 80N/   M t   u  ò     ược  iữ 

cố   nh  Ké    kh i VTC    t   ạn 10c   ọc th   trục c a  ò    r i th  nhẹ ch  v t  a    n    iết hệ số 

 a sát  iữa   và   t nằ  n an   à    = 0,1  Lấy   = 10 /s
2
. 

a) Tì  chiều  ài quãn   ư n   à v t  i  ợc ch   ến khi  ừn   ại  

 ) Chứn   inh rằn      i    i n     a    n  sau  ỗi   t chu kì  à   t số kh n   ổi  

c) Tì  th i  ian  a    n  c a v t  

Lờ    ả  

a) Khi c   a sát, v t  a    n  tắt   n ch   ến khi  ừn   ại  Cơ năn     triệt ti u   i c n  c a   c  a sát  

 Ta có:    

21
. . .

2
mskA F s mg s 

   

2 2. 80.0,1
2

2 . 2.0,1.0,2.10

k A
s m

mg
  

 

 ) Gi  s  tại th i  iể  v t  an    v  trí c   i n    A1  Sau n a chu kì , v t  ến v  trí c    i n    A2  S  

 i    i n     à    c n  c a   c  a sát tr n   ạn  ư n   (A1 + A2)  ã  à   i   cơ năn  c a v t   

Ta có:      

2 2

1 2 1 2

1 1
. ( )

2 2
kA kA mg A A  

       
1 2

2 .mg
A A

k


  

.  

L p  u n tươn  t , khi v t  i từ v  trí  i n    A2  ến v  trí c   i n    A3, tức  à n a chu kì tiếp th   thì: 

2 3

2 .mg
A A

k


  

.  

Đ   i    i n    sau  ỗi   t chu kì  à:
1 2 2 3

4 .
( ) ( )

mg
A A A A A

k


     

 = C nst       (Đpc ) 

c) Đ   i    i n    sau  ỗi   t chu kì  à: 0,01 1A m cm    

Số chu kì th c hiện  à:
10

A
n

A
 
 chu kì.    V y th i  ian  a    n   à:    t = n T = 3,14 (s) 

Ví    3:     Ch  cơ hệ     1  ò    nằ  n an  1   u cố   nh  ắn và  tư n ,   u còn  ại  ắn và  1 v t c  

khối  ượn  M=1,8k  ,  ò    nhẹ c     cứn  k=100N/   M t v t khối  ượn   =200  chuyển   n  với v n 

tốc v=5 /s  ến va và  M ( an   u  ứn  y n) th   hướn  trục  ò     Hệ số  a sat trượt  iãu M và   t 

phẳn  n an   à =0,2  Xác   nh tốc    c c  ại c a M sau khi  ò       nén c c  ại, c i va chạ   à h àn t àn 

 àn h i  uy n t    

G ả : Gọi v0 và v’ à v n tốc c a M và   sau va chạ  ; chiều  ươn   à chiều chuyển   n   an   u c a   

  Mv0 +  v’ =  v        (1) 

2

2

0Mv
+ 

2

'' 2vm
= 

2

2mv
  (2) 

Từ (1) và(2) ta c  v0 = v/5 = 1 /s,  v’ = - 4 /s  Sau va chạ  v t   chuyển   n  n ược tr   ai, Còn v t M 

 a    n  tắt   n   Đ  nén  ớn nhất A0  ược  ác   nh th   c n  thức: 

2

2

0Mv
= 

2

2

0kA
+ MgA0

    => 
A0 = 0,1029m = 10,3 cm 

Sau khi  ò       nén c c  ại  tốc    c c  ại  v t  ạt  ược khi Fhl = 0 hay a = 0,  ò       nén  : k  = Mg
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=> x = 
k

Mg
 = 

100

6,3
 = 3,6 cm   

Khi   : 
2

2

0kA
= 

2

2

maxMv
+ 

2

2kx
+ Mg(A0

 
– x)

   
 => 

2

2

maxMv
= 

2

)( 22

0 xAk 
 - Mg(A0-x)

   

       
  2

maxv = 
M

xAk )( 22

0   - 2g(A0-x)
 
 = 0,2494

  
=>   vmax = 0,4994 m/s = 0,5 m/s 

Ví    4:    C n  ắc  ò     a    n  tr n   t phẳn  nằ  n an , khối  ượn   =100   k=10N/  hệ số  a sát 

 iữa v t và   t phẳn  n an   à 0,1  ké  v t  ến v  trí  ò     ãn 10c , th  kh n  v n t c   u  tổn  quãn  

 ư n   i  ược tr n  3 chu kỳ   u ti n?   

Đ   i    i n    sau 1 chu kỳ: 
4

4( )
mg

A cm
k


   .  

V y, sau 3 chu kỳ, v t tắt hẳn  V y, quãn   ư n   i  ược:   

21

2 0,5( )c

ms

kA
W

s m
F mg

     

Ví    5:   C n  ắc         a     n  tr n   t phẳn  nằ  n an , khối  ượn   =100   k=10n/  hệ số  a sát 

 iữa v t và   t phẳn  n an   à 0,1  ké  v t  ến v  trí  ò     ãn 10c , th  kh n  v n t c   u V  trí v t c  

  n  năn   ằn  thế năn    n   u ti n là. 

d t c ms tW W W W A W    
    

0,06588( ) 6,588x m cm         V y ,  úc           ãn 3,412 (c ) 

Ví    6:   M t c n  ắc  ò xo ngang, k = 100N/m, m = 0,4kg, g =10m/s
2
, hệ số  a sát  iữa qu  n n  và   t 

tiếp  úc  à 01,0=μ    Ké  v t kh i VTC  4c  r i th  kh n  v n tốc   u   

a) Tính     i    i n    sau  ỗi chu kỳ 

 ) Số  a    n  và th i  ian  à v t th c hiện ch  tới  úc  ừn ? 

ĐS: a)
100

5 ( / )
0,4

k
rad s

m
    ; 3

2 2

4.0,01.10
1,6.10 ( ) 0,16( )

(5 )

A g
A m cm



 

      

       b)N = 25 dao độ  ; 
2

25. 10( )
5

t s



   

Ví    7:    M t c n  ắc  ò     a    n  tắt   n  Cứ sau  ỗi chu kì,  i n    c a n   i   0,5%  H i năn  

 ượn   a    n  c a c n  ắc     ất  i sau  ỗi  a    n  t àn ph n  à  a  nhi u % ? 

ĐS:  Ta có: 
A

A

A

AA '
1

'



= 0,005  

A

A'
= 0,995. 

2
''










A

A

W

W
= 0,995

2
 = 0,99 = 99%,       ph n năn  

 ượn  c a c n  ắc  ất  i sau  ỗi  a    n  t àn ph n  à 1%  

Ví    8:   M t c n  ắc  ò    n an  c  k = 100N/   a    n  tr n   t phẳn  n an   Hệ số  a sát  iữa v t và 

  t phẳn  n an   à  = 0,02  Ké  v t  ệch kh i VTC    ạn 10c  r i  u n  tay ch  v t  a    n  

a) Quãng  ư n  v t  i  ược  ến khi  ừn  hẳn.                                                       ĐS: a) 25m 

b) Để v t  i  ược 100  thì  ừn  ta ph i thay  ổi hệ số  a sát   ằn   a  nhi u? ĐS:  b) 0,005 

 

3.TRẮC NGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN: 

Câu 1: (Đề thi ĐH – 2010) 

M t c n  ắc  ò          t v t nh  khối  ượn  0,02k  và  ò    c     cứn  1N/   V t nh   ược   t 

2 t c msW W A  
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tr n  iá  ỡ cố   nh nằ  n an   ọc th   trục  ò     Hệ số  a sát trượt c a  iá  ỡ và v t nh   à 0,1   an   u 

 iữ v t   v  trí  ò       nén 10 c  r i  u n  nhẹ  ể c n  ắc  a    n  tắt   n  Lấy   = 10 /s
2
  Tốc     ớn 

nhất v t nh   ạt  ược tr n  quá trình  a    n   à 

A. 40 3 cm/s  B. 20 6 cm/s  C. 10 30 cm/s  D. 40 2 cm/s 

G ả : 

Cách 1:- V  trí c a v t c  v n tốc c c  ại: 
k

mg
x


0    = 0,02 (m)  

- V n tốc c c  ại khi  a    n   ạt  ược tại v  trí  0  :           

               


m

K
xAv )( 0

 vmax = 40 2 cm/s            áp án    

Cách 2:   Vì cơ năn  c a c n  ắc  i     n n n v n tốc c a v t sẽ c   iá tr   ớn nhất tại v  trí nằ  tr n    ạn 

 ư n  từ  úc th  v t  ến  úc v t qua VTC    n thứ nhất ( Ax 0 ):   

Tính từ  úc th  v t (cơ năn  

2

2

1
kA

)  ến v  trí  ất kỳ c   i      ( Ax 0 ) và c  v n tốc v (cơ năn  

22

2

1

2

1
kxmv 

) thì quãn   ư n   i  ược  à (A - x). 

Đ   i   cơ năn  c a c n  ắc = |Ams| , ta có: 

AmgkAxmgkxmvxAmgkxmvkA .2.2)()
2

1

2

1
(

2

1 222222  
 (*) 

Xét hà  số:   y =  v
2
 = f(x) = AmgkAxmgkx .2.2 22     

 ễ thấy rằn     th  hà  số y = f( ) c   ạn   à para   ,  ề  õ  quay  uốn   ưới  

(a = -k < 0), như v y y =  v
2
 c   iá tr  c c  ại tại v  trí 

m
k

mg

a

b
x 02,0

2




 

Thay   = 0,02 ( ) và  (*) ta tính  ược   vmax = 40 2 cm/s              áp án    

 

Câu 2:  M t c n  ắc  ò      t tr n   t phẳn  nằ  n an ,  ò    c     cứn  10(N/ ), v t n n  c  khối  ượn  

  = 100( ) Hệ số  a sát trượt  iữa v t và   t phẳn  n an   à μ = 0,2  Lấy   = 10( /s
2
); π = 3,14   an   u 

v t n n   ược th  nhẹ tại v  trí  ò     ãn 6(c )  Tốc    trun   ình c a v t n n  tr n  th i  ian kể từ th i 

 iể  th   ến th i  iể  v t qua v  trí  ò    kh n      iến  ạn    n   u ti n  à : 

A) 22,93(cm/s)                 B) 25,48(cm/s)               C) 38,22(cm/s)               D) 28,66(cm/s)  

G ả : Chọn O   trục  ò   , O  v  trí c a v t khi  ò    kh n   iến  ạn , chiều  ươn   à chiều  ãn c a  ò 

xo. 

-Khi v t chuyển   n  th   chiều   : kx mg ma mx"     

mg mg
k x m x "

k k

    
      

   
   

mg

k


= 0,02 m = 2 cm; 

k

m
   = 10 rad/s 



Gia sư Thành Được            www.daythem.edu.vn 

 

 

[Type text] 
 

x - 2 = ac s(ωt + φ)  v = -asin(ωt + φ) 

Lúc t0 = 0  x0 = 6 cm  4 = ac s φ 

           v0 = 0        0 = -10asin φ  φ = 0; a = 4 c   x - 2 = 4cos10t   (cm) 

Khi  ò    kh n   iến  ạn   x = 0  cos10t = -1/2 = c s2π/3  t = π/15 s   

vtb = 
6 90

15 3,14/
   28,66 cm/s 

Câu 3:     t c n  ắc  ò     a    n  tắt   n tr n  ạt phẳn  nằ  n an  với các th n  số như sau:  =0,1K , 

vmax=1m/s, μ=0 05 tính     ớn v n tốc c a v t khi v t  i  ược 10c   

   A: 0,95cm/s        B:0,3cm/s              C:0.95m/s           D:0.3m/s 

G ả : Th     nh  u t     t àn năn   ượn , ta c : 

 mgS
mv

A
mvmv

Fms 
222

222

max  =>          v
2
 = 2

maxv - 2gS   

  =>  v = 9497,0902,01.0.8,9.05,0.2122

max  gSv  m/s      v  0,95 /s. C ọ  đ p    C
 

 

Câu 4:  M t  ò    nằ  n an , k=40N/ , chiều  ài t  nhi n=50c ,   u   cố   nh,   u O  ắn v t c  

 =0,5k   V t  a    n  tr n   t phẳn  nằ  n an  hệ số  a sát =0,1   an   u v t   v  trí  ò    c      ài t  

nhi n ké  v t ra kh i v  trí c n  ằn  5c  và th  t    , chọn c u  ún : 

A  iể   ừn   ại cuối c n  c a v t  à O                   

  kh  n  cách n ắn nhất c a v t và    à 45c   

C   iể   ừn  cuối c n  cách O  a nhất  à 1,25c   

  kh  n  cách  iữa v t và    iến thi n tu n h àn và tăn    n 

C  thể  ễ  àn    ại    các  áp án A    

G ả : C  ún  vì v t  ừn   ại    ất kì v  trí nà  th a  ãn   c  àn h i kh n  thằn  nổi   c  a sát  

max. 1,25
mg

kx mg x x cm
k


    

 
Câu 5:  M t c n  ắc  ò        v t nh  khối  ượn  0,2 k  và  ò    c     cứn  k =20 N/   V t nh   ược   t 

tr n  iá  ỡ cố   nh nằ  n an   ọc th   trục  ò     Hệ số  a sát trượt  iữa  iá  ỡ và v t nh   à 0,01  Từ v  

trí  ò    kh n      iến  ạn , truyền ch  v t v n tốc  an   u 1 /s thì thấy c n  ắc  a    n  tắt   n tr n  

 iới hạn  àn h i c a  ò     Lấy   = 10  /s
2
  Đ   ớn   c  àn h i c c  ại c a  ò    tr n  quá trình  a    n  

 ằn  

A. 1,98 N.                    B. 2 N.                    C. 1,5 N.                   D. 2,98 N 

L c  àn h i c c  ại khi  ò      v  trí  i n   n   u 

Ta có   W  sau - W  = A c n 

2 21 1
.

2 2
mgA kA mv  

   
A=0,09 m       Fmax= kA =1,98 N 

Câu 6:   M t c n  ắc  ò      t nằ  n an      1 v t c  khối  ượn   =100( )  ắn và  1  ò    c     cứn  

k=10(N/ )  Hệ số  a sát  iữa v t và sàn  à 0,1  Đưa v t  ến v  trí  ò       nén   t   ạn r i th  ra  V t  ạt 

v n tốc c c  ại   n thứ nhất tại O1 và vmax1=60(c /s)  Quãn   ư n  v t  i  ược  ến  úc  ừn   ại  à: 

A.24,5cm.  B 24cm.  C.21cm.  D.25cm. 

Gi i: Áp  ụn : ω  = v → x = 


v
 = 

10

60
= 6 (cm) 

Áp  ụn    nh  u t     t àn năn   ượn :  
2

1
kA

2
 = 

2

1
mv

2
 +  μ    

C n  =   c   (quãn   ư n ) 
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→ A = 
2

2 2



gxv 
 = 

2

2

10

06,0.10.1,0.26,0 
 = 6,928203 (cm) 

Quãn   ư n  v t  i  ược  ến  úc  ừn   ại  à: 
2 2 2

2 2

kA A
S

mg g



 
  = 

10.1,0.2

)10.928203,6.(10 222 

= 0,24 m = 24 cm .C ọ  B 

Câu 7:  C n  ắc  ò    nằ  n an  c  k = 100N/ , v t   = 400   Ké  v t ra kh i VTC    t   ạn 4c  r i 

th  nhẹ ch  v t  a    n    iết hệ số  a sát  iữa v t và sàn  à μ = 5 10
-3
  X   chu kỳ  a    n  kh n  thay 

 ổi,  ấy   = 10 /s2  Quãn   ư n  v t  i  ược tr n  1,5 chu kỳ   u ti n  à: 

A. 24cm        B. 23,64cm             C. 20,4cm      D. 23,28cm 

Sau  ỗi n a chu kì A  i    
2

0,04 4 2.3,96 2.3,92 3,88 23,64( )
mg

A cm S cm
k


        

 
Câu 8: M t c n  ắc  ò    nằ  n an      v t c  khối  ượn  600  ,  ò    c     cứn  100N/    N ư i ta  ưa 

v t ra kh i v  trí c n  ằn    t   ạn 6,00 c  r i th  nhẹ ch  n   a    n , hệ số  a sát  iữa v t và   t 

phẳn  n an   à 0,005  Lấy   = 10 m/s
2 
  Khi    số  a    n  v t th c hiện ch   ến  úc  ừn   ại  à 

       A. 500             B. 50                             C. 200                 D. 100 

Đ   i    i n    sau   t chu kỳ 
k

mg
A

4
  

Số  a    n  th c hiện  ược 50
10.6,0.005,0.4

06,0.100

4





mg

kA

A

A
N


 

Câu 9:  M t c n  ắc  ò    thẳn   ứn       ò    nhẹ c     cứn  k = 100N/ , 1   u cố   nh, 1   u  ắn v t 

n n  khối  ượn    = 0,5k    an   u ké  v t th   phươn  thẳn   ứn  kh i VTC  5c  r i  u n  nhẹ ch  

 a    n   Tr n  quá trình  a    n  v t  u n ch u tác  ụn  c a   c c n c      ớn  ằn  1/100 trọn    c tác 

 ụn    n v t  C i  i n    c a v t  i    ều tr n  từn  chu kỳ,  ấy  =10  /s
2
  Số   n v t qua VTC  kể từ 

khi th  v t  ến khi n   ừn  hẳn  à: 

A. 25   B. 50   C. 75   D. 100 

 

Gi i:  Gọi A  à     i    i n     ỗi   n v t qua VTC  

 )'(01,0
2

'
)'(

2

'

2

222

AAmg
kA

AAF
kAkA

c   

)'(01,0)'(
2

'

2

22

AAmgAAF
kAkA

c   

)'(01,0)')('(
2

)'(
2

22 AAmgAAAA
k

AA
k

  

=> A = A – A’ = mmm
k

mg
110

100

10.5,0.02,002,0 3  
 

Vậy số lầ  vật qu  VTCB là N = A/A = 50.  C ọ  đ p    B 

Câu 10: M t c n  ắc  ò    c     cứn  k = 2 N/ , khối  ượn    = 80   a    n  tắt   n tr n   t phẳn  nằ  

n an     c   a sát, hệ số  a sát  = 0,1    an   u v t ké  ra kh i VTC    t   ạn 10c  r i th  ra  Ch   ia tốc 

trọn  trư n    = 10 /s
2
  Thế năn  c a v t   v  trí  à tại    v t c  tốc     ớn nhất  à: 

A. 0,16 mJ B. 0,16 J C. 1,6 J  D. 1,6 mJ. 

Bà    ả .  Chọn  ốc tính thế năn    VTC    

Th     nh  u t     t àn năn   ượn  ta c    Wt,max = W  + Wt + Ams 

Wt,max:  à thế năn   an   u c a c n  ắc 

  

O 
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W  , Wt : à   n  năn  và thế năn  c a c n  ắ tại v  trí c   i      

Ams :  à c n  c a   c  a sát kể t  khi tha  ến  i       Ams = mg(x0 –  ) với  0 = 10cm = 0,1m 

Khi    ta c : k 0
2
/2 = W  + kx

2
/2 +  mg(x0 – x) 

Suy ra W  = kx0
2
/2 - kx

2
/2 -  mg(x0 –  ) (   y  à hà    c hai c a   n  năn  với  iến  ) 

V n tốc c a v t  ớn nhất thì   n  năn  c a v t  ớn nhất  Đ n  năn  c a 

V t  ớn nhất khi    = mg/k = 0,04 m 

V y thế năn  tại v  trí     à 1,6 J  Chọn  áp án    

 

 

Câu 11:     M t c n  ắc  ò    nằ  n an  k = 20N/ ,   = 40   Hệ số  a sát  iữa   t  àn và v t  à 0,1,   = 

10m/s
2
   ưa c n  ắc tới v  trí  ò    nén 10c  r i th  nhẹ  Tính quãn   ư n   i  ược từ  úc th   ến  úc v ctơ 

 ia tốc  ổi chiều   n thứ 2: 

A. 29cm  B. 28cm  C. 30cm  D. 31cm 

Bài 2:vẽ hình c n  ắc  ò    nằ  n an   

-Ban   u  u n  v t thì v t chuyển   n  nhanh   n ,tr n   iai   ạn    thì v n tốc và  ia tốc c n  chiếu, tức 

 à hướn  san  ph i ,tới v  trí  à v n tốc c a v t  ạt c c  ại thì  ia tốc  ổi chiều   n 1, khi    v t chưa  ến 

v  trí c n  ằn  và cách vtc    t   ạn  ược  ác   nh từ pt: 0 Msđh FF (vì khi v n tốc c c  ại  ia tốc  ằn  

không) 

-từ    cm
k

mg
x 2,0  =>v t  i  ược 9,8c  thì v n tốc c c  ại và  ia tốc  ổi chiểu   n 1 và v n tiếp tục 

san  v  trí  i n  ươn ,  úc này  ia tốc hướn  từ ph i san  trái. 

-Đ   i    i n    sau  ỗi chu kì  à 
K

Fms
A

4
 =0,8cm , n n san   ến v  trí  i n  ươn  v t cách vtc  

9,6c (vì sau n a chu kì) và  ia tốc v n kh n   ổi chiều . 

-V t tiếp tục tới v  trí cách vtc  0,2c  về phía  i n  ươn  thì khi    v n tốc  ại cục  ại và  ia t c  ổi chiều 

  n 2  

- V y quãn   ư n   i   c ch  tới khi  ia tốc  ổi chiều   n 2  à:S=10+ 9 6 + 9,4=29c  

 

Câu 12: M t c n  ắc  ò        v t  1 (  n , phẳn ) c  khối  ượn  2k  và  ò    c     cứn  k = 100N/  

 an   a    n   iều hòa tr n   t phẳn  nằ  n an  kh n   a sát với  i n    A= 5 c   Khi v t  1  ến v  trí 

 i n thì n ư i ta   t nhẹ   n n    t v t c  khối  ượn   2  Ch  hệ số  a sát  iữa  2 và m1 là 
2/10;2.0 smg    Giá tr  c a  2  ể n  kh n     trượt tr n  1là 

A. m2   0,5kg  B. m2    0,4kg  C. m2  0,5kg  D. m2   0,4kg 

G ả  1: Sau khi   t  2 lên m1 hệ  a    n  với t n số   c  =  
21 mm

k


 =->  

2
 = 

21 mm

k


 

Tr n  quá trình  a    n ,  ét tr n  hệ qui chiếu phi quán tính ( ắn với v t M) chuyển   n  với  ia tốc a 

( )cos(2   tAa ), v t  0  u n ch u tác  ụn  c a   c quán tính( amF


 ) và   c  a sát n hỉ Fn  Để 

v t kh n  trượt: maxmax nq FF   

Để v t  2 khôn  trượt tr n  1 thì   c quán tính c c  ại tác  ụn    n  2 c      ớn kh n  vượt quá   c  a 

sát n hỉ  iữa  1 và m2 tức  à maxqtmsn FF   

)(5,02

21

2

max22 kgmA
mm

k
gAgamgm 


   

O x

0 

x 

x 



Gia sư Thành Được            www.daythem.edu.vn 

 

 

[Type text] 
 

G ả  2:  Để  2 kh n  trượt tr n  1 thì  ia tốc chuyển   n  c a  2  c      ớn  ớn hơn h  c  ằn      ớn  ia 

tốc c a hệ ( 1 + m2): a = - 
2
   L c  a sát  iữa  2 và m1   y ra  ia tốc c a  2 c      ớn  a 2 = g = 2m/s

2
 

Điều kiện  ể  2 kh n     trượt tr n  quá trình  a    n   à  

amax = 
2
A  a2   suy ra g

mm

kA


 21

 => g(m1 + m2)  k A      

                                        2(2 + m2)  5 => m2 0,5 kg.   C ọ  đ p    C 

TỔNG QUÁT:   

2

0 max 0 0

2max
0 0 0 max 0

max

0

(1)

n n

n n

n n

m a N m A m g

v
m m g m v m g

g g
v

k

M m

  

   


 



   

   

  



 

Câu 13:   Mét con l¾c lß xo gåm vËt nhá khèi lîng 0,2kg vµ lß xo cã ®é cøng 20N/m.VËt nhá ®îc ®Æt trªn 
gi¸ cè ®Þnh n»m ngang däc theo trôc lß xo.HÖ sè ma s¸t trît gi÷a gi¸ ®ì vµ vËt nhá lµ 0,01.Tõ vÞ trÝ lß xo 
kh«ng biÕn d¹ng truyÒn cho vËt vËn tèc ban ®Çu 1m/s th× thÊy con l¾c dao ®éng t¾t dÇn trong giíi h¹n ®µn 
håi cña lß xo.®é lín cña lùc ®µn håi cùc ®¹i cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ: 
A. 19,8N                         B.1,5N                         C.2,2N                      D.1,98N 
G ả : Gọi A  à  i n    c c  ại c a  a    n   Khi      c  àn h i c c  ại c a  ò    tr n  quá trình  a    n :   

F h a  = kA 

  Để tì  A tạ   a và  ĐL     t àn năn   ượn :   mgA
kA

AF
kAmv

ms 
222

222

  

  Thay số ;  ấy   = 10 /s
2
 ta  ược phươn  trình: 0,1 = 10A

2
 + 0,02A      hay   1000A

2
 +2A + 10 = 0 

                 A = 
1000

100011
;   ại n hiệ     ta c  A = 0,099     Do đó Fđ   x = kA = 1,98N.   C ọ   D 

 

Câu 14:  M t c n  ắc  ò    nằ  n an       ò    c     cứn  k = 40N/  và qu  c u nh  A c  khối  ượn   

100   an   ứn  y n,  ò    kh n   iến  ạn     n  qu  c u    iốn  hệt qu  c u A  ắn và  qu  c u A  ọc 

th   trục  ò    với v n tốc c      ớn 1 /s; va chạ   iữa hai qu  c u  à  àn h i  uy n t    Hệ số  a sát 

 iữa A và   t phẳn   ỡ  à  = 0,1;  ấy   = 10 /s
2
  Sau va chạ  thì qu  c u A c   i n     ớn nhất  à: 

        A. 5cm                     B. 4,756cm.            C. 4,525 cm.             D. 3,759 cm 

G ả : Th   ĐL     t àn   n   ượn  v n tốc c a qu  c u A sau va chạ  v = 1 /s  

  Th   ĐL     t àn năn   ượn  ta c :   
2222

2222 mv
mgA

kAmv
A

kA
Fms    

    => 20A
2
 + 0,1A – 0,05 = 0 => 200A

2
 + A – 0,5 = 0 

    => A = 04756,0
400

1401



m = 4,756   . C ọ   B. 

Câu 15:  C n  ắc  ơn  a    n  tr n    i trư n  kh n  khí Ké  c n  ắc  ệch phươn  thẳn   ứn    t   c 

0,1 ra  r i th  nhẹ   iết   c căn c a kh n  khí tác  ụn    n c n  ắc  à kh n   ổi và  ằn  0,001   n trọn  

 ượn  c a v t c i  i n     i    ều tr n  từn  chu kỳ số   n c n  ắc qua v  trí c n  ăn   ến  úc  ừn   ại  à: 

       A: 25                      B: 50                          C: 100                       D: 200 

G ả :  Gọi ∆  à     i    i n      c sau  ỗi   n qua VTC   (∆< 0,1) 
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 Cơ năn   an   u W0 = mgl(1-cos) = 2mglsin
2

2


 mgl

2

2
 

Đ   i   cơ năn  sau  ỗi   n qua VTC :    ∆W = ])(.2[
2

])([
2

222  
mglmgl

  (1) 

C n  c a   c c n tr n  th i  ian tr n:   Ac n = Fc s = 0,001mg(2 - ∆)l    (2) 

   Từ (1) và (2), th   ĐL     t àn năn   ượn :   ∆W = Ac   

          ])(.2[
2

2 
mgl

  = 0,001mg(2 - ∆)l  

     =>  (∆)
2
 – 0,202∆ + 0,0004 = 0=> ∆ = 0,101  0,099  L ại n hiệ  0,2   ta c  ∆= 0,002 

 Số   n v t qua VTC    N = 50
002,0

1,0





. C ọ   B. 

Câu 16:  M t c n  ắc  ò      t nằ  n an      1 v t c  khối  ượn   =100( )  ắn và  1  ò    c     cứn  

k=10(N/ )  Hệ số  a sát  iữa v t và sàn  à 0,1  Đưa v t  ến v  trí  ò       nén   t   ạn r i th  ra  V t  ạt 

v n tốc c c  ại   n thứ nhất tại O và vmax =6 0(c /s)  Quãn   ư n  v t  i  ược  ến  úc  ừn   ại  à:  

  A.24,5cm.  B.24cm.  C.21cm.  D.25cm. 

G ả :Gi  s   ò       nén v t   M 

O’  à VTC   A0 =O’M 

Sau khi th  ra v t V t  ạt v n tốc c c  ại   n thứ nhất tại O khi    

F h = Fms   OO’ =   => kx = mg => x = mg /k = 0,01m = 1 cm 

Xác   nh A0 = O’M: 

2

2

0kA
 = 

2

2

maxmv
 + 

2

2kx
 + mg (A0 –  )  Thay số và  ta tính  ược A0 = 7 cm 

 a    n  c a v t  à  a    n  tắt   n  Đ   i    i n    sau  ỗi   n qua VTC : 

2

)'( 22

0 AAk 
 = AFms =  mg (A0 + A’)  => A = A0 – A’ = 2    /k = 2c         v t sẽ  ừn   ại     iể  

N sau 3   n qua VTC  với ON =   = 1c , tại N F h = Fms 

Tổn  quãn   ư n  v t  i  ược  ến  úc  ừn   ại; s = 7 + 5x2 + 3x2 + 1 = 24     .Đ p    B 

Khi  ến N :F h = F s n n v t   n   ại kh n  quay về VTC  O'  ược nữa  Th i  ian từ khi th   ến khi 

  n   ại   N  à 1,5 T 

Câu 17:  M t c n  ắc  ò    nằ  n an      v t nh  khối  ượn  200  a ,  ò    c     cứn  10 N/ , hệ số 

 a sát trượt  iữa v t và   t phẳn  n an   à 0,1   an   u v t  ược  iữ   v  trí  ò     iãn 10 c , r i th  nhẹ 

 ể c n  ắc  a    n  tắt   n,  ấy   = 10 /s
2
  Tr n  kh  n  th i  ian kể từ  úc th  ch   ến khi tốc    c a v t 

 ắt   u  i   thì     i   thế năn  c a c n  ắc  à: 

A. 2 mJ.          B. 20 mJ.            C. 50 mJ.             D. 48 mJ. 

G ả :V t  ạt v n tốc c c  ại khi F h = Fms  =>. kx = mg => x = mg /k = 2 (cm) 

                   i   thế năn   à : Wt = )(
2

22 xA
k

  = 0,048 J = 48  J. C ọ  D 

Câu 18: M t c n  ắc  ò    c     cứn  k = 10N/ , khối  ượn  v t n n    = 100 ,  a    n  tr n   t phẳn  

n an ,  ược th  nhẹ từ v  trí  ò     iãn 6c  s  với v  trí c n  ằn   Hệ số  a sát trượt  iữa c n  ắc và   t 

 àn  ằn  μ = 0,2  Th i  ian chuyển   n  thẳn  c a v t   từ  úc  an   u  ến v  trí  ò    kh n   iến  ạn   à: 

A. 
525


(s)..      B. 

20


(s).        C. 

15


(s).       D. 

30


(s). 

G ả : V  trí c n  ằn  c a c n  ắc  ò    cách v  trí  ò    kh n   iến  ạn   ;   

       

O’    N 

 

O 

 

M 
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  k  = μ   =>   = μ  /k = 2 (c )  Chu kì  a    n   T = 2
k

m
 = 0,2  (s) 

  Th i  ia chuyển   n  thẳn  c a v t   từ  úc  an   u  ến v  trí  ò    kh n   iến  ạn   à: 

  t = T/4 + T/12 = 
15


(s)  (v t chuyển   n  từ  i n A   n  i      = - A/2). C ọ   C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1: M t c n  ắc  ò     an   a    n  tắc   n n ư i ta     ược     i   tươn   ối c a  i n    tr n  3 

chu kì   u ti n  à 10%     i   c a thế năn  tươn  ứn   à: 

     A:19%                 B:10%                    C:0,1%                          :kh n   ác   nh  ược 

Câu 2: M t c n  ắc  ò    n an       ò    c     cứn  k=100N/  và v t  =100 ,  a    n  tr n   t phẳn  

n an , hệ số  a sát  iữa v t và   t n an   à =0,01  Ké  v t  ệch kh i VTC    t   ạn 10c  r i th  nhẹ 

ch  v t  a    n   Quãn   ư n  v t  i  ược từ khi  ắt   u  a    n   ến khi  ừn  hẳn  à 

A. s = 50m         B. s = 25m.    C. s = 50cm D. s = 25cm. 

Câu 3:  Ch  cơ hệ,    cứn  c a  ò    k = 100N/ ;   = 0,4k ,   = 10 /s
2
  Ké  v t ra kh i v  trí c n  ằn  

  t   ạn 4c  r i th  kh n  v n tốc  an   u  Tr n  quá trình  a    n  th c tế c   a sát   = 5.10
-3

  Số chu 

kỳ  a    n  ch   ến  úc v t  ừn   ại  à:  

A.50     B.  5     C.  20      D.  2 .        

Câu 4:  M t c n  ắc  ò        v t c  khối  ượn    = 200 ,  ò    khối  ượn  k   án  kể , c     cứn  k =80 

N/  :   t tr n   t sàn nằ  n an   N ư i ta ké  v t ra kh i v  trí c n  ằn    ạn 3 c  và truyền ch  n  v n 

tốc 80 c /s   Ch   = 10 /s 2     c    c  a sát n n v t  a    n  tắt   n, sau khi th c hiện  ược 10  a  

  n  v t  ừn   ại   Hệ số  a sát  à:           

A. 0.04         B. 0.15          C. 0.10     D. 0.05 

Câu 5:  V t n n   =250   ược  ắc và   ò    k = 100N/     tắt   n tr n   t phẳn  nằ  n an  với  i n 

    an   u 10c    ấy  = 10 /s
2
,hệ số  a sát  à 0,1 thì số    và quãn   ư n   à v t  i  ược 

  A  10    , 2                    10    , 20                     C  100    , 20                    100    , 2  

Câu 6:   C n  ắc  ơn chiều  ài  = 0,5 ,  = 100   a    n    nơI c   = 9,8m/s
2
 với  i n      c  an   u 

0,14688 ra   Ch   iết tr n  quá trình    c n  ắc ch u t/  c a   c c n 0 002 N, số  a    n  và quã   ư n  

 à v t  i  ược: 

   A.2,64 m, 18 dd                B. 2,08m, 12 dd              C. 4,08m, 18 dd                     D. 4,08m, 12 dd 

Câu 7:   M t chất  iể   a    n  tắt   n c  tốc    c c  ại  i    i 5% sau  ỗi chu kỳ  Ph n năn   ượn  

c a chất  iể      i    i tr n    t  a    n   à:    

A. 5%.         B. 9,7%.           C. 9,8%.      D. 9,5%. 

Câu 8:   M t c n  ắc  a    n  tắt   n  Cứ sau  ỗi chu kì,  i n     i   2%  Ph n năn   ượn  c a c n  ắc 

    ất  i tr n    t  a    n  t àn ph n  à: 
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A. 4,5%. B. 6,36% C. 9,81% D. 3,96% 

Câu 9:   M t hệ  a    n   iều hòa với t n số  a    n  ri n  4 Hz  Tác  ụn  và  hệ  a    n       t n  ại 

  c c   iểu thức f = F0cos(
3

8


 t ) thì:     

A  hệ sẽ  a    n  cưỡn   ức với t n số  a    n   à 8 Hz  

B  hệ sẽ  a    n  với t n số c c  ại vì khi      y ra hiện tượn  c n  hư n   

C  hệ sẽ n ừn   a    n  vì    hiệu t n số c a n  ại   c cưỡn   ức và t n số  a    n  ri n   ằn  0  

   hệ sẽ  a    n  với  i n     i     n rất nhanh    n  ại   c  tác  ụn  c n tr   a    n   

Câu 10:    M t n ư i  ách   t    nước  i tr n  ư n ,  ỗi  ước  i  ược 50c   Chu kì  a    n  ri n  c a 

nước tr n      à 1s  Để nước tr n     s n  sánh  ạnh nhất thì n ư i    ph i  i với v n tốc: 

A. v = 100cm/s  B. v = 75 cm/s    C. v = 50 cm/s            D. v = 25cm/s. 

Câu 11:  M t chiếc     ắn máy chạy trên m t con  ư ng lát gạch, cứ cách kho ng 9m trên  ư ng lại có 

m t rãnh nh . Chu kì dao   ng riêng c a khung xe máy trên lò xo gi m xóc là 1,5s. H i với v n tốc bằng 

bao nhiêu thì xe bí xóc mạnh nhất. 

A. v = 10m/s  B. v = 7,5 m/s   C. v = 6,0 m/s   D. v = 2,5 m/s. 

 

 


